
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành, nghề: THÚ Y
Mã ngành, nghề:  6640101
Trình độ đào tạo: Cao đẳng.
Hình thức đào tạo: Chính quy.

Lý 
thuyết

Thực hành / thực 
tập / thí nghiệm / bài 

tập / thảo luận

Thi / 
Kiểm tra

I Các môn học chung 19 435 157 255 23
1 DT6001 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5
2 DT6002 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 DT6003 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 DT6004 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 75 36 35 4
5 DT6005 Tin học 3 75 15 58 2
6 DT6006 Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 5 120 42 72 6

II Các môn học, mô đun chuyên 
môn 89 2085 885 1130 70

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 25 540 282 238 20
10 NN69901 Kỹ năng giao tiếp 2 30 20 8 2
11 NN69902 Sinh hóa 2 45 15 28 2
12 NN6303 Cơ thể học động vật 3 60 30 28 2
13 NN6304 Vi sinh đại cương 2 45 22 20 3
14 NN6305 Sinh lý động vật 3 60 30 28 2
15 NN6306 Dinh dưỡng và Thức ăn gia súc 3 60 30 28 2
16 NN6307 Dược lý thú y 3 75 45 28 2
17 NN6308 Bệnh lý học thú y 3 75 45 28 2
18 NN6309 Vi sinh thú y 3 60 30 28 2
19 NN6310 Phương pháp NCKH-TY 1 30 15 14 1

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 56 1275 573 660 42
20 NN6311 Miễn dịch học 3 60 30 28 2
21 NN6312 Chẩn đoán bệnh thú y 3 60 30 28 2
22 NN6313 Giống và Kỹ thuật truyền giống 3 60 30 28 2
23 NN6314 Bệnh nội khoa 3 75 45 28 2
24 NN6315 Ngoại khoa 3 75 45 28 2
25 NN6316 Sản khoa 3 75 45 28 2
26 NN6317 Bệnh ký sinh 4 90 45 42 3
27 NN6318 Bệnh truyền nhiễm 4 90 45 42 3
28 NN6319 Chăn nuôi heo 3 60 30 28 2
29 NN6320 Chăn nuôi gia cầm 3 60 30 28 2
30 NN6321 Chăn nuôi gia súc nhai lại 3 60 30 28 2
31 NN6322 Bệnh chó mèo 3 60 30 28 2
32 NN6323 Kiểm nghiệm súc sản 3 60 30 28 2
33 NN6324 Dịch tễ học 2 45 15 28 2
34 NN6325 Luật thú y 2 30 28 0 2
35 NN6326 Vệ sinh thú y 3 60 30 28 2
36 NN6327 Thống kê phương pháp thí nghiệm 2 45 15 28 2
37 NN6328 Khuyến nông 2 30 20 8 2
38 NN6329 Thực tập chuyên môn 1 (04 tuần)  2 90 0 88 2
39 NN6330 Thực tập chuyên môn 2 (04 tuần) 2 90 0 88 2

STT Mã MH / 
MĐ

Tên môn học / mô đun Số tín 
chỉ

Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó



II.3 Môn học, mô đun tự chọn:
Chọn 4 tín chỉ 4 90 30 56 4

40 NN6331 Quản lý tài chính 2 45 15 28 2
41 NN6332 Quản trị bán hàng CNTY* 2 45 15 28 2
42 NN6333 Quản trị doanh nghiệp (Thú Y) 2 45 15 28 2
43 NN6334 Quản lý sản xuất CNTY* 2 45 15 28 2

II.4 Thực tập tốt nghiệp (8 tuần) 4 180 176 4
44 TN6000 Thực tập tốt nghiệp (6-8 tuần) 4 180 0 176 4

Tổng 108 2520 1042 1385 93


